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Phiếu Lý lịch tư pháp cấp ngày 25/5/2020
	STT
	Số phiếu hẹn
	Họ và tên
	Nơi thường trú

	1 
	4443
	Đặng Thúy Hằng
	Lộc Ninh, Đồng Hới

	2 
	4442
	Nguyễn Thế oanh
	Hoa thủy, Lệ Thủy

	3 
	4441
	Mai Văn Bình
	Quảng Trung, Ba Đồn

	4 
	4440
	Cao Thanh Chương
	Trung Hóa, Minh hóa

	5 
	4439
	Nguyễn Xuân Hội
	Cam thủy, Lệ Thủy

	6 
	4438
	Trần Minh Hiếu
	Văn Hóa, Tuyên Hóa

	7 
	4437
	Trương Xuân Hường
	Phù Hóa, Quảng Trạch

	8 
	4436
	Đinh Văn Quang
	Thượng Hóa, Minh hóa

	9 
	4435
	Đinh Văn Dũng
	Quy đạt, Minh Hóa

	10 
	4431
	Hoàng Văn hướng
	Vạn Trạch, Bố trạch

	11 
	4432
	Nguyễn Văn Hùng
	Quảng Trung, Ba Đồn

	12 
	4433
	Phạm Ngọc Tâm
	Quảng Sơn, Ba Đồn

	13 
	4434
	Lưu Đức Hưng
	Thanh Trạch, Bố trạch

	14 
	4422
	Nguyễn Thị Khuyên
	Đại Trạch, Bố trạch

	15 
	4423
	Nguyễn Thị Thảo Hiền
	Hưng thủy, Lệ Thủy

	16 
	4424
	Phạm Xuân Hình
	Quảng Phương, Quảng Trạch

	17 
	4425
	Lê thị Xiện
	An Ninh, Quảng Ninh

	18 
	4426
	Nguyễn Ngọc Lãnh
	Đúc Trạch, Bố trạch

	19 
	4427
	Nguyễn Văn Cảnh
	Hoa thủy, Lệ Thủy

	20 
	4428
	Dương Minh Đạt
	Quảng Xuân, Quảng Trạch

	21 
	4429
	Lê Vũ Trang
	Phúc Trạch, Bố trạch

	22 
	4430
	Phạm Văn Thành
	Nhân Trạch, Bố trạch

	23 
	4417
	Phan Văn hiếm
	Đức Trạch, Bố trạch

	24 
	4418
	Hoàng Ngọc Hiếu
	Đồng Hải, Đồng Hới

	25 
	4419
	Lưu Minh Châu
	Bắc Lý, Đồng Hới

	26 
	4420
	Lê Minh Tuấn
	Sen thủy, Lệ Thủy

	27 
	4421
	Nguyễn Thị Bích Huệ
	Nam Lý, Đồng Hới

	28 
	4445
	Mai Ngọc Lâm
	Quảng Lộc, Ba Đồn

	29 
	4446
	Nguyễn Văn Nam
	Hưng Trạch, Bố trạch

	30 
	4447
	Nguyễn văn Cường
	Sơn Trạch, Bố trạch

	31 
	4448
	Nguyễn Văn Chương
	Sơn Trạch, Bố trạch

	32 
	4449
	Nguyễn Đình Văn
	Sơn Trạch, Bố trạch

	33 
	4450
	Nguyễn Thị Ngân
	Đức Ninh, Đồng Hới

	34 
	4451
	Lê Lương Hà
	Bắc Lý, Đồng Hới

	35 
	4452
	Nguyễn Khánh Toàn
	Đại Trạch, Bố trạch

	36 
	4453
	Lê duy Khánh
	Đại Trạch, Bố trạch

	37 
	4454
	Nguyễn Phúc Phong
	Quảng Phúc, Ba Đồn

	38 
	4455
	Bùi Duy Thoài
	Đại Trạch, Bố trạch

	39 
	4456
	Đỗ Đức Tài
	Bắc Trạch, Bố trạch

	40 
	4457
	Phan Anh Tuấn
	Bắc Trạch, Bố trạch

	41 
	4458
	Phan Thị Hoài Na
	Bắc Trạch, Bố Trạch

	42 
	4459
	Phạm Minh Thiện
	Đức Trạch, Bố Trạch

	43 
	4460
	Phạm Thị Hồng Lê
	Bắc Lý, Đồng Hới

	44 
	4461
	Hoàng Thế Lân
	Hải Thành, Đồng Hới

	45 
	4462
	Nguyễn Thị Hải Yến
	Thanh Trạch, Bố Trạch

	46 
	4463
	Lê Quốc Quyền
	Ba Đồn, Ba Đồn

	47 
	4464
	Nguyễn Hữu Cảnh
	Ngư Thủy, Lệ Thủy

	48 
	4465
	Hoàng Vũ Linh
	Quy Đạt, Minh Hóa

	49 
	4466
	Nguyễn Thanh Hoạt
	Đồng Lê, Tuyên Hóa

	50 
	4468
	Bùi Thị Phương Thanh
	Nam Lý, Đồng Hới

	51 
	4469
	Nguyễn Trung Hiếu
	Việt trung, Bố Trạch

	52 
	4470
	Lê Nhật Quân
	Quảng Phú, Quảng Trạch


